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	Bài 1. (6,0 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ 1:

Biết R1 = 45Ω; R2 = 90Ω; R3 = 15Ω; R4 là một điện trở thay đổi được. Hiệu điện thế UAB không đổi, bỏ qua điện trở của ampe kế, khóa k và dây nối.

      a) Khóa k mở, điều chỉnh R4 = 24Ω thì ampe kế chỉ 0,9A. Hãy tính hiệu điện thế  UAB.

      b) Điều chỉnh R4 đến một giá trị sao cho dù đóng hay mở khóa k thì số chỉ của ampe kế vẫn không đổi. Xác định giá trị R4 lúc này.
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      c) Với giá trị R4 vừa tính được ở câu b, hãy tính số chỉ của ampe kế và cường độ dòng điện qua khóa k khi k đóng.

Bài 2. (2,0 điểm) Một chất điểm chuyển động trên đoạn đường thẳng. Biết nửa đầu đoạn đường chất điểm chuyển động với vận tốc không đổi v1 = 15km/h; trong nửa đoạn đường còn lại thì nửa thời gian đầu chất điểm chuyển động với vận tốc không đổi v2 = 8km/h và nửa thời gian sau chất điểm chuyển động với vận tốc không đổi v3 = 12km/h. Tính vận tốc trung bình trên toàn bộ đường đi của chất điểm.

Bài 3. (5,0 điểm) Trên hình vẽ 2, vật sáng AB có dạng một đoạn thẳng đặt vuông góc với trục chính xy của thấu kính L, A'B' là ảnh của AB tạo bởi thấu kính L. Biết AB = 20cm, A'B' = 10cm, AA' = 54cm.
     a) Thấu kính L là thấu kính gì? Tại sao? Bằng cách vẽ đường đi của tia sáng, hãy xác định vị trí quang tâm O, các tiêu điểm chính F, 
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 của thấu kính L.

     b) Bằng kiến thức hình học, hãy tính tiêu cự f của thấu kính L.

     c) Giả sử khoảng cách giữa vật và thấu kính có thể thay đổi. Chứng tỏ rằng khoảng cách giữa vật thật và ảnh thật có một giá trị cực tiểu. Tính giá trị cực tiểu này.

Bài 4. (3,0 điểm) Một chiếc xe (xem như một chất điểm) bắt đầu khởi hành từ A đến B. Đoạn đường thẳng AB dài 80 km. Xe cứ chạy 20 phút thì dừng lại nghỉ 10 phút. Trong 20 phút đầu xe chạy với vận tốc không đổi v1 = 12km/h. Trong 20 phút tiếp theo sau kì nghỉ, xe chạy với vận tốc không đổi lần lượt là 2v1, 3v1, . . . , kv1 (k là số nguyên dương). Tính thời gian xe chạy từ A đến B.

Bài 5. (4,0 điểm) Một chiếc nồi bằng nhôm chứa 2kg nước, nhiệt độ ban đầu của nồi và nước là 10oC. Để làm sôi nước trong nồi thì cần một nhiệt lượng Q = 779760 (J). Biết giữa nồi nhôm và môi trường ngoài cách nhiệt hoàn toàn, nhiệt dung riêng của nước là 4200 (J/kg.K), của nhôm là 880 (J/kg.K).
a) Hãy xác định khối lượng của nồi nhôm. 
b) Tính lượng dầu cần thiết để đun sôi lượng nước nói trên. Biết rằng hiệu suất sử dụng nhiệt của bếp dầu là H = 50% và năng suất tỏa nhiệt của dầu q = 44.106 (J/kg).
----------Hết----------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
	Họ và tên thí sinh:…………………………
	Số báo danh:………………………………

	Chữ kí của giám thị 1:…………………….
	Chữ kí của giám thị 2:…………………….
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HƯỚNG DẪN CHẤM THI

(Gồm có 03 trang)

I- Hướng dẫn chung:
1- Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ điểm từng phần như hướng dẫn quy định.

2- Việc chi tiết hoá thang điểm (nếu có) so với thang điểm hướng dẫn chấm phải bảo đảm không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất thực hiện trong Hội đồng chấm thi.

3- Điểm toàn bài thi không làm tròn số.
II- Đáp án và thang điểm:

	Bài
	Nội dung – Yêu cầu
	Điểm

	Bài 1:

(6điểm)


	a) Tính hiệu điện thế UAB (2,5đ)

 UAD = IA. R13 = I3(R1 + R3) = 0,9 . 60  = 54V

 I2 = UAD/R2 = 54/90  = 0,6A

 I  = I4 = I2  +  I3 = 0,6 + 0,9  =  1,5A

 RAB = RAD + R4 =  
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 +  R4  = 36 + 24  = 60Ω

 UAB  = I.RAB  = 1,5 . 60   =  90V                                                                      
b) Tính độ lớn của R4 (2.5đ)

• K mở, ta có RAB = R4 + RAD = R4 + 
[image: image4.wmf]132

132

()

RRR

RRR

+

++

 = R4 + 36

  I = UAB/RAB = 
[image: image5.wmf]4

90

36

R

+


 UAD = I . RAD = 
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 IA = UAD/R13 = UAD/60 = 
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• K đóng, vẽ lại mạch điện bằng cách chập C với B ta được hình vẽ sau: 
                                                                    Từ hình vẽ ta có:
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R234 = R2 + 
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I2 = UAB/R234 = 
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 UDC = I2 . R43 = 
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 IA’ = UDC/R3 = 
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 Giả thiết IA = IA’ ( (1) = (2) hay
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Giải phương trình bậc 2 ta được nghiệm  R4 = 45Ω( loại nghiệm âm)

c) Tính số chỉ ampe kế và cường độ dòng điện qua khóa k khi k đóng.(1.0đ)
• Thay R4 vào (2) ta được IA’ = 2/3(A)
• Tính cường độ dòng qua khóa k. Xét tại nút C ta có: IK = I1 + IA’  
            IK = UAB/R1 + IA’ =  2 + 2/3 = 8/3(A)
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	Bài 2:

(2.0điểm)


	- Gọi quãng đường chất điểm đi được là s

- Thời gian đi nửa quãng đường đầu tiên là: t1 = 
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- Gọi thời gian đi nửa cuối quãng đường là t2 ta có: 
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- Thời gian đi cả quãng đường là: t = t1+t2 = s/12

- Vận tốc trung bình trên cả quãng đường đi là: vtb = s/t = 12km/h
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	Bài 3:

(5điểm)


	a) (2.0  điểm)

+ Vì ảnh ngược chiều vật là ảnh thật nên thấu kính là thấu kính hội tụ. 

+ Nối B với B’ cắt trục chính tại O (Tia qua quang tâm thì truyền thẳng).
+ Dựng thấu kính vuông góc với trục chính tại O.
+ Từ B kẻ tia sáng song song với trục chính cắt thấu kính tại I. Nối I với B' cắt trục chính tại F’ (Tia song song với trục chính thì tia ló qua tiêu điểm).

+ Kẻ B'K song song với trục chính, cắt thấu kính tại K, nối K với B cắt trục chính tại tiêu điểm F.
+ Vẽ hình đúng:
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	b) (2,0 điểm)
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 (OIBA là hình chữ nhật)
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c) (1,0 điểm)

Đặt  AA’ = L, AO = d, OA‘ = d’ .
Ta có: 
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Suy ra:    d2 – Ld + Lf = 0.

Để phương trình có nghiệm cho d,  ta có ∆ = L2 – 4Lf  ≥ 0.

Hay  L  ≥ 4f
Vậy  Lmin = 4f = 48 cm.
Chú ý: Trong câu b nếu HS chỉ áp dụng công thức và tính đúng kết quả thì cho 1 điểm.
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	Bài 4

(3điểm)


	Quãng đường đi được sau 20 phút đầu:  
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Quãng đường đi được sau 20 phút tiếp theo: 
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Quãng đường đi được sau 20 phút thứ k: 
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Vậy sau 20 phút thứ k, quãng đường mà xe đi được là:
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Vì xe đi từ A đến B nên S = 2k(k+1) = 80 hay k(k+1) = 40

Với k = 5 thì k(k+1) = 30 < 40

Với k = 6 thì k(k+1) = 42 > 40

Vậy lấy k = 5 thì S = 60km

Quãng đường còn lại là (80 - 60) = 20(km) xe chuyển động với vận tốc 6v1 = 72km/h hết thời gian t’ = 20/72 = 5/18 h

Vậy thời gian xe đi từ A đến B là: 
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	Bài 5
(4điểm)


	a)  2,5điểm

 Nhiệt lượng nước thu vào để tăng nhiệt độ từ 100C lên 1000C:

       Q1 = mc(t2 – t1) = 2.4200(100 – 10) =  756000 (J).

      Nhiệt lượng nồi thu vào để tăng nhiệt độ từ 100C lên 1000C:

        Q2 = m1c1(t2 – t1) = m1.880(100 – 10) =  79200.m1 (J).

      Ta có:     Q1 + Q2  = Q.

                     <=> 756000 + 79200.m1 = 779760.

       Khối lượng của nồi là: 
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 b) 1,5điểm

Nhiệt lượng do bếp dầu cung cấp là: Q’ = q.m  

      Mà      
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Lượng dầu cần đun sôi nước:  
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